
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 22, ngách 4, ngõ 7, Tổ 11, đường Trinh Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ICERAMIC

0110084362

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU ICERAMIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICERAMIC EXPORT IMPORT AND 
TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ICERAMIC EXIM & TRADE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0921388888
Email: vuvandong.th@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su, ...

4663(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

5. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

11. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

14. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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10.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035092004435

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đồng, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 1524 tòa CT1, Tổ hợp dịch vụ, thương mại và căn hộ The Pride, 
Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

VŨ VĂN ĐỒNG Nam
01/12/1992 Kinh Việt Nam

18/05/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035092004435
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đồng, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 1524 tòa CT1, Tổ hợp dịch vụ, thương mại và căn hộ The Pride, 
Khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN ĐỒNG Nam

01/12/1992 Kinh Việt Nam

18/05/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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